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* BAN CHPT KHU VỰC 1- THẤT KHÊ 

1.  
Thượng úy Đinh Xuân Huy, 

Đại đội trưởng 

Trạm Quân nhu số 1 K205, Cục Quân nhu, 

Tổng Cục Hậu cần- Kỹ thuật 

Xã Na Sầm, 

tỉnh Lạng Sơn 

2.  
Thượng úy Nông Thanh Lượng, 

Chính trị viên Đại đội 

Trạm Quân nhu số 1 K205, Cục Quân nhu, 

Tổng Cục Hậu cần- Kỹ thuật 

Xã Na Sầm, 

tỉnh Lạng Sơn 

3.  
Thượng úy Lương Minh Thế, 

Phó Đại đội trưởng 

Trạm Quân nhu số 1 K205, Cục Quân nhu, 

Tổng Cục Hậu cần- Kỹ thuật 

Xã Na Sầm, 

tỉnh Lạng Sơn 

4.  
Đại úy Lý Văn Đoàn, 

Trợ lý Tổng hợp 

Trạm Quân nhu số 1 K205, Cục Quân nhu, 

Tổng Cục Hậu cần- Kỹ thuật 

Xã Hội Hoan, 

tỉnh Lạng Sơn 

5.  
Đại úy Liễu Quốc Thành, 

Trợ lý Tham mưu- Kế hoạch 

Trạm Quân nhu số 1 K205, Cục Quân nhu, 

Tổng Cục Hậu cần- Kỹ thuật 

Xã Hội Hoan, 

tỉnh Lạng Sơn 

* BAN CHPT KHU VỰC 2- BẮC SƠN 

I. TIỂU ĐOÀN 7 

1.  Thiếu tá Hoàng Công Chất, 

 Chính trị viên Tiểu đoàn 

Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ 

CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

2.  Đại úy Nguyễn Văn Vui, 

 Phó Tiểu đoàn trưởng 

Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ 

CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Tân Tri,  

tỉnh Lạng Sơn 

3.  Trung úy Dương Văn Thụ, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 12,7mm, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Hưng Vũ,  

tỉnh Lạng Sơn 

4.  Thiếu úy Hoàng Đình Chình, 

Trung đội trưởng 

Trung đội ĐKZ, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Hưng Vũ,  

tỉnh Lạng Sơn 

5.  Đại úy Nông Văn Đẩy, 

Trung đội trưởng 

Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 7, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

6.  Đại úy Dương Đình Tặng, 

Trung đội trưởng 

Trung đội Phục vụ, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Nhất Hòa,  

tỉnh Lạng Sơn 

7.  Đại úy Dương Văn Của, 

Trung đội trưởng 

Trung đội Vận tải, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Hưng Vũ,  

tỉnh Lạng Sơn 

8.  Đại úy Hà Văn Dũng, 

Đại đội trưởng 

Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- Bắc 

Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Tân Tri,  

tỉnh Lạng Sơn 

9.  Đại úy Dương Công Mừng, 

Chính trị viên 

Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- Bắc 

Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 
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10.  Đại úy Dương Công Đô, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- Bắc 

Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

11.  Đại úy Dương Công Viện, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

12.  Trung úy Dương Công Chung, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Tân Tri,  

tỉnh Lạng Sơn 

13.  Đại úy Hoàng Thọ Chỉnh, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

14.  Đại úy Trần Văn Trọng,   

Đại đội trưởng 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- Bắc 

Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Vũ Lễ,  

tỉnh Lạng Sơn 

15.  Trung úy Hà Đình Khởi, 

Chính trị viên 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- Bắc 

Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Nhất Hòa,  

tỉnh Lạng Sơn 

16.  Đại úy Dương Doãn Thịnh, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- Bắc 

Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

17.  Đại úy Dương Tiến Thịnh, 

  Trung đội trưởng 

Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

18.  Thượng úy Dương Thời Tùng, 

 Trung đội trưởng 

Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

19.  Thượng úy Hoàng Đình Lực, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

20.  Thượng úy Dương Đình Thanh, 

  Đại đội trưởng 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

21.  Đại úy Hoàng Công Bửu, 

Chính trị viên 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

22.  Đại úy Triệu Văn Cường, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

23.  Đại úy Dương Văn Hình, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Vũ Lăng,  

tỉnh Lạng Sơn 

24.  Trung úy Dương Văn Tỉnh, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

25.  Trung úy Hoàng Văn Bùi, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Hưng Vũ,  

tỉnh Lạng Sơn 

26.  Thượng úy Dương Công Ba, 

Đại đội trưởng 

Đại đội Cối82mm, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

27.  Đại úy Hoàng Quyết Thắng, 

Chính trị viên 

Đại đội Cối82mm, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bắc Sơn,  

tỉnh Lạng Sơn 

28.  Thượng úy Dương Thời Quang, Đại đội Cối82mm, Tiểu đoàn 7, Ban CHPTKV2- Xã Bắc Sơn,  
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Phó Đại đội trưởng Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 

29.  Thượng úy Hoàng Văn Thơm, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 1, Đại đội Cối82mm, Tiểu đoàn 7, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Hưng Vũ,  

tỉnh Lạng Sơn 

30.  Thiếu úy Dương Công Đạt, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 2, Đại đội Cối82mm, Tiểu đoàn 7, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Vũ Lăng,  

tỉnh Lạng Sơn 

II TIỂU ĐOÀN 8 

1.  Đại úy Hoàng Văn Thuyết, 

Chính trị viên Tiểu đoàn 

Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ 

CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Tân Văn,  

tỉnh Lạng Sơn 

2.  Đại úy Hoàng Văn Tấn, 

Phó Tiểu đoàn trưởng 

Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ 

CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bình Gia,  

tỉnh Lạng Sơn 

3.  Trung úy Lý Văn Năm, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 12,7mm, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Hồng Phong, 

 tỉnh Lạng Sơn 

4.  Trung úy Dương Công Đức, 

Trung đội trưởng 

Trung đội ĐKZ, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bình Gia, 

 tỉnh Lạng Sơn 

5.  Trung úy Hoàng Văn Nhân, 

Trung đội trưởng 

Trung đội Phục vụ, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thiện Hòa, 

 tỉnh Lạng Sơn 

6.  Trung úy Hoàng Văn Du, 

Trung đội trưởng 

Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 8, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thiện Long, 

 tỉnh Lạng Sơn 

7.  Trung úy Hoàng Văn Thư, 

  Trung đội trưởng 

Trung đội Vận tải, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Tân Văn,  

tỉnh Lạng Sơn 

8.  Trung úy Hoàng Văn Toàn, 

Đại đội trưởng  

Đại đội 1, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- Bắc 

Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bình Gia,  

tỉnh Lạng Sơn 

9.  Trung úy Triệu Văn Tiển, 

Chính trị viên 

Đại đội 1, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- Bắc 

Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thiện Hòa,  

tỉnh Lạng Sơn 

10.  Thiếu úy Hoàng Văn Khách, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội 1, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- Bắc 

Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thiện Thuật, 

 tỉnh Lạng Sơn 

11.  Thiếu úy Hứa Văn Thịnh, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 8, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thiện Long,  

tỉnh Lạng Sơn 

12.  Thượng úy Triệu Văn Lâm,  

Trung đội trưởng 

Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 8, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bình Gia, 

 tỉnh Lạng Sơn 

13.  Trung úy Triệu Văn Thiện, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 8, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Tân Văn, 

 tỉnh Lạng Sơn 

14.  Trung úy Hứa Văn Long,  

 Đại đội trưởng 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Quý Hòa, 

 tỉnh Lạng Sơn 

15.  Đại úy Hoàng Đình Phương,  

Chính trị viên 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thiệt Thuật,  

tỉnh Lạng Sơn 
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16.  Trung úy Lê Văn Quyết, 

  Phó Đại đội trưởng 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Hoa Thám,  

tỉnh Lạng Sơn 

17.  Trung úy Hà Văn Thăng, 

  Trung đội trưởng 

Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 8, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Hoa Thám, 

 tỉnh Lạng Sơn 

18.  Thiếu úy Hoàng Văn Hánh, 

  Trung đội trưởng 

Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 8, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Hoa Thám, 

 tỉnh Lạng Sơn 

19.  Trung úy Triệu Văn Nình, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 8, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Hoa Thám, 

 tỉnh Lạng Sơn 

20.  Thượng úy Hứa Văn Lưu, 

Đại đội trưởng 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bình Gia, 

 tỉnh Lạng Sơn 

21.  Thượng úy Lâm Văn Hòa, 

Chính trị viên 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thiệt Thuật, 

 tỉnh Lạng Sơn 

22.  Đại úy Triệu Tiến Trường, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bình Gia, 

 tỉnh Lạng Sơn 

23.  Thượng úy Hoàng Văn Mau, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 8, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bình Gia,  

tỉnh Lạng Sơn 

24.  Trung úy Hoàng Ngọc Hiệu, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 8, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bình Gia,  

tỉnh Lạng Sơn 

25.  Thiếu úy Hoàng Văn Đoàn, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 8, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bình Gia,  

tỉnh Lạng Sơn 

26.  Thượng úy Hoàng Văn Năm, 

Đại đội trưởng 

Đại đội Cối82mm, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Bình Gia, 

 tỉnh Lạng Sơn 

27.  Thượng úy Hoàng Văn Sỵ, 

Chính trị viên 

Đại đội Cối82mm, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thiện Long,  

tỉnh Lạng Sơn 

28.  Trung úy Triệu Văn Cương, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội Cối82mm, Tiểu đoàn 8, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thiện Hòa, 

 tỉnh Lạng Sơn 

29.  Trung úy Hoàng Văn Toàn, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 1, Đại đội Cối82mm, Tiểu đoàn 8, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thiện Hòa, 

 tỉnh Lạng Sơn 

30.  Trung úy Tô Văn Thắng, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 2, Đại đội Cối82mm, Tiểu đoàn 8, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Thiện Thuật, 

 tỉnh Lạng Sơn 

III TIỂU ĐOÀN 9 

1.  Trung úy Hạ Văn Bằng, 

Chính trị viên Tiểu đoàn 

Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ 

CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Điềm He,  

tỉnh Lạng Sơn 

2.  Đại úy Hoàng Văn Khởi, 

Phó Tiểu đoàn trưởng 

Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ 

CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Tri Lễ,  

tỉnh Lạng Sơn 

3.  Đại úy Chu Văn Hùng, Trung đội 12,7mm, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- Xã Điềm He, 
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Trung đội trưởng Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn  tỉnh Lạng Sơn 

4.  Trung úy Lý Công Sơn, 

Trung đội trưởng 

Trung đội ĐKZ, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Điềm He, 

 tỉnh Lạng Sơn 

5.  Thượng úy Lý Văn Hành, 

Trung đội trưởng 

Trung đội Phục vụ, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Điềm He, 

 tỉnh Lạng Sơn 

6.  Thượng úy Hà Minh Đức, 

Trung đội trưởng 

Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 9, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Yên Phúc, 

 tỉnh Lạng Sơn 

7.  Thiếu úy Hoàng Văn Bẩy, 

  Trung đội trưởng 

Trung đội Vận tải, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Điềm He,  

tỉnh Lạng Sơn 

8.  Trung úy Hoàng Văn Linh, 

Đại đội trưởng  

Đại đội 1, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- Bắc 

Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Yên Phúc,  

tỉnh Lạng Sơn 

9.  Thượng úy La Văn Vân, 

Chính trị viên 

Đại đội 1, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- Bắc 

Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Văn Quan,  

tỉnh Lạng Sơn 

10.  Trung úy Liễu Văn Quỳnh, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội 1, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- Bắc 

Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Điềm He, 

 tỉnh Lạng Sơn 

11.  Trung úy Vi Văn Dũng, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 8, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Điềm He,  

tỉnh Lạng Sơn 

12.  Trung úy Hoàng Minh Quân,  

Trung đội trưởng 

Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 9, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Yên Phúc, 

 tỉnh Lạng Sơn 

13.  Thượng úy Mã Văn Kiên, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 9, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Yên Phúc, 

 tỉnh Lạng Sơn 

14.  Thiếu tá Triệu Văn Thắng,  

 Đại đội trưởng 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Điềm He, 

 tỉnh Lạng Sơn 

15.  Trung úy Hoàng Văn Tám,  

Chính trị viên 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Tri Lễ,  

tỉnh Lạng Sơn 

16.  Đại úy Liễu Văn Dương, 

  Phó Đại đội trưởng 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Văn Quan,  

tỉnh Lạng Sơn 

17.  Trung úy Triệu Văn Chính, 

  Trung đội trưởng 

Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 9, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Văn Quan, 

 tỉnh Lạng Sơn 

18.  Trung úy Mông Văn Tùng, 

  Trung đội trưởng 

Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 9, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Yên Phúc, 

 tỉnh Lạng Sơn 

19.  Đại úy La Hồng Nguyên, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 9, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Văn Quan, 

 tỉnh Lạng Sơn 

20.  Đại úy Lý Văn Hiển, 

Đại đội trưởng 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Điềm He, 

 tỉnh Lạng Sơn 

21.  Thượng úy Hoàng Thanh Tùng, 

Chính trị viên 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Điềm He, 

 tỉnh Lạng Sơn 
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22.  Trung úy Hoàng Trường Minh, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội 3, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- Bắc Sơn, 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Văn Quan, 

 tỉnh Lạng Sơn 

23.  Trung úy Hoàng Văn Điệp, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 9, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Văn Quan,  

tỉnh Lạng Sơn 

24.  Trung úy Hoàng Mạnh Cường, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 9, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Điềm He, 

 tỉnh Lạng Sơn 

25.  Thượng úy Triệu Đình Hòa, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 9, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Văn Quan,  

tỉnh Lạng Sơn 

26.  Thượng úy Lưu Văn Quyết, 

Đại đội trưởng 

Đại đội Cối82mm, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Văn Quan, 

 tỉnh Lạng Sơn 

27.  Thượng úy Hoàng Ba Tùng, 

Chính trị viên 

Đại đội Cối82mm, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Văn Quan,  

tỉnh Lạng Sơn 

28.  Trung úy Vi Văn Hưng, 

Phó Đại đội trưởng 

Đại đội Cối82mm, Tiểu đoàn 9, Ban CHPTKV2- 

Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Yên Phúc, 

 tỉnh Lạng Sơn 

29.  Thượng úy La Văn Đức, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 1, Đại đội Cối82mm, Tiểu đoàn 9, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Yên Phúc, 

 tỉnh Lạng Sơn 

30.  Trung úy Phùng Văn Hoàng, 

Trung đội trưởng 

Trung đội 2, Đại đội Cối82mm, Tiểu đoàn 9, Ban 

CHPTKV2- Bắc Sơn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Xã Yên Phúc, 

 tỉnh Lạng Sơn 

Danh sách ấn định 95 người./. 
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